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Giám thị 1 

Giám thị 2: 

Giám khảo  

A. TRẮC NGHIỆM (3đ) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1(1điểm). 

a) Cho 9 789  …  9 779  dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A.<  B. = C. không dấu nào D. > 

b) Số: “Hai mươi lăm nghìn năm trăm bốn mươi ” được viết là: 

A. 25 5504  B. 25 545 C. 25 540 D. 25 505 

Câu 2 (1 điểm). 

a) b) Cho           : 5 = 108. Số điền vào ô trống là: 

A. 135 B. 26 C. 540 D. 650 

b)Tích của phép tính 3 126 x 3 là:  

A. 2 489 B. 12 459 C. 9378  D. 12 389 

Câu 3(1điểm). 

a) Giá trị của biểu thức: 550 + 1305 : 5 là:  

A. 7 763 B. 7 620 C. 8 605 D. 811 

b) Làm tròn số 34689 đến hàng trăm ta được số:  

A. 25 000 B. 34 700 C. 24 600 D. 24680 

B. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 4(1điểm). Điền số vào chỗ chấm.  

a) 6 giờ = …..... phút    

b) Các tháng có 31 ngày là: ……...........................................................................................................  

tháng có 28 hoặc 29 ngày là:  ……………….. 

Câu 5(1điểm). Đặt tính rồi tính:                    

a) 3040 x 8    b)  54 918 : 9 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



Câu 6.(1điểm). Một mảnh giấy hình vuông có cạnh dài 10 cm. Tính diện tích 

mảnh giấy đó.  

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

Câu 7 (2 điểm).Một cửa hàng nhập về 3 thùng dầu, mỗi thùng đựng 1 600l dầu. 

Cửa hàng đã bán đi 3 450l dầu từ các thùng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít 

dầu? 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

Câu 8 (2 điểm) 

a) Tính nhanh biểu thức sau :               9 x 13 + 7 x 9 + 20 = 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

b) Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 5, được thương là số bé nhất có ba 

chữ số khác nhau và số dư nhỏ nhất có thể. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  


